TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

       TỔ TOÁN- LÝ- TIN

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II

Môn: Vật Lý 8

I. Lý thuyết (kiến thức)

Câu 1: Trong khoa học thì công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào ?Viết biểu thức tính công. Giải thích rõ từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công ?

Trả lời: Công cơ học chỉ dùng trong trường hợp khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển dời. Công thức tính công: A = F.s

Đơn vị của công là Jun( J)

Câu  2: Ý nghĩa của công suất. Em hiểu thế nào khi nói công suất của quạt là 35W ?

Trả lời: 

- Công suất cho ta biết công thực hiện được trong một đơn vị thời gian

- Công suất của quạt là 35w ta hiểu trong một giây động cơ của quạt thực hiện được một công là 35J

Câu 3: Kể tên các hình thức truyền nhiệt? nội dung các hình thức truyền nhiệt?  lấy ví dụ minh họa cho mỗi hình thức truyền nhiệt?
Trả lời: 

* Có 3 hình thức truyền nhiệt là: Dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.
+ Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác.
Ví dụ: Nhúng một đầu chiếc thìa nhôm vào cốc nước sôi, tay cầm cán thìa ta thấy nóng. 
Điều đó chứng tỏ, nhiệt năng đã truyền từ thìa tới cán thìa bằng hình thức dẫn nhiệt.
+ Đối lưu là sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành dòng chất lỏng hoặc chất khí.

Ví dụ: Khi đun nước, ta thấy có dòng đối lưu chuyển động từ dưới đáy bình lên trên mặt nước và từ trên mặt nước xuống đáy bình.

+ Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. 

     Ví dụ: Mặt trời hàng ngày truyền một nhiệt lượng khổng lồ xuống Trái Đất bằng bức xạ nhiệt làm Trái Đất nóng lên

Câu 4: - Các chất được cấu tạo như thế nào. Nêu 2 đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học.Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào ?

Trả lời: 

- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt rất nhỏ gọi là nguyên tử, phân tử.

- Hai đặc điểm nguyên tử: các nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng, giữa chúng có khoảng cách.

- Chuyển động của nguyên tử, phân tử liên quan đến nhiệt độ của vật: nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên, phân tử chuyển động càng nhanh (ngược lại)

Câu 5: Hiện tượng khuếch tán là gì ? Hiện tượng khuếch tán xảy ra bởi nguyên nhân gì ?

Trả lời: Hiện tượng các nguyên tử, phân tử của chất này xen vào khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử chất khác gọi là hiện tượng khuếch tán. Hiện tượng khuếch tán xảy ra là do các nguyên tử phân tử chuyển đọng không ngừng và giữa chúng có khoảng cách

Câu 6:  Nhiệt năng của một vật là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng. Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm ? Tại sao ?

Trả lời: nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng của vật: thực hiện công và truyền nhiệt

- Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng của vật tăng. Vì nhiệt độ tăng các phân tử chuyển động nhanh, động năng các phân tử lớn nên nhiệt năng tăng.

Câu 7: Phát biểu định nghĩa, viết công thức tính công suất và đơn vị công suất? 

Trả lời: - Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong 1 đơn vị thời gia

- Công thức tính công suất là 
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 là công suất, A là công thực hiện (J), t là thời gian thực hiện công (s).

- Đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W.
Câu 8: a) Phát biểu định nghĩa Nhiệt năng? Đơn vị đo nhiệt năng là gì? Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ của một vật?

       b) Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật? Tìm ví dụ cho mỗi cách.

Trả lời: 

a) Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

    - Đơn vị nhiệt năng là jun (J).

    - Nhiệt độ của vật càng cao, thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

b)  Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công hoặc truyền nhiệt. 

- Thực hiện công: Ví dụ, khi ta cọ xát miếng kim loại trên mặt bàn thì miếng kim loại nóng lên, nhiệt năng của miếng kim loại đã thay đổi do có sự thực hiện công.

-Truyền nhiệt: Nhúng miếng kim loại vào nước sôi, miếng kim loại nóng lên.
II. Bài tập (kĩ năng)

Câu 9: Dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài bao nhiêu để đưa một vật có khối lượng 20 kg lên độ cao 2m mà chỉ bằng lực 50 N? (Bỏ qua ma sát giữ vật và mặt phẳng nghiêng).

Trả lời:

Công đưa trực tiếp vật lên cao là: A1 = P.h = m.10.h =200.2 = 400( J)
Khi dùng mặt phẳng nghiêng, công: A2 = F.l.Vì bỏ qua ma sát: A1 = A2  
=> chiều dài mặt phẳng nghiêng là l = A1/F = 400/50 = 8(m)
Câu 10: Người ta đổ một lượng nước sôi vào một bình chứa 2 kg nước ở nhiệt độ 200. Sau khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước trong bình là 400C. Tính khối lượng nước sôi đổ vào bình. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài và bình).
Trả lời:

Cho: m2 =2kg; t2 = 200 C; C = 4200J/kg.K ;  t1 = 1000C ; t = 400C

Tính : Khối lượng nước sôi,  m1= ?

 Nhiệt lượng mà 2 kg nước thu vào để nhiệt độ tăng từ 200C lên 400C là
Q2 = C.m.(t- t2 ) = 4200.2.(40-20) = 168000 (J)
Nhiệt lượng mà nước sôi tỏa ra để nhiệt độ hạ từ 1000C xuống 400C là
Q1 = C.m1. (100 – 40) = 252000.m1 (J)
Vì bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài và bình: Q1 = Q2
252000.m1=168000 => khối lượng nước sôi : m1( 0,67 (kg)
Câu 11: Giải thích tại sao khi bỏ thuốc tím vào một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng ta thấy ở cốc nước lạnh thuốc tím lâu hoà tan hơn so với cốc nước nóng?

Trả lời: 
  Vì cốc nước lạnh có nhiệt độ thấp hơn nên hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm hơn.
Câu 12:

    Có ba bình cùng dung tích là 5 lít đều chứa đầy nước ở nhiệt độ lần lượt là 200C, 800C, 1000C và một bình không chứa gì có dung tích lớn hơn 10 lít. Với các dụng cụ trên, làm thế nào để tạo ra một lượng nước có nhiệt độ 550C? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài và bình.
Trả lời:   - Đổ tất cả nước ở 1000C và 800C vào bình rỗng ta được nước ở 900C.
              - Rót nước vừa trộn vào đầy bình 5 lít, trong bình to còn 5 lít nước ở 900C. 

              - Đổ tất cả nước ở 200C vào bình to ta được nước ở 550C
Câu 13:

  Tại sao trong các phòng kín có gắn quạt thông gió thì quạt thường đặt ở trên cao? Nếu thay quạt bằng máy điều hòa nhiệt độ thì máy đó phải đặt ở đâu? Vì sao? 
Trả lời:

- Do đối lưu, không khí nóng thường đi lên phía trên, quạt thông gió phải đặt trên cao để không khí nóng có thể thoát ra ngoài.

- Nếu thay bằng máy điều hòa nhiệt độ thì máy đó cũng phải đặt trên cao để không khí lạnh do máy tạo ra đi xuống phía dưới và lan tỏa khắp phòng.
Câu 14:

Hãy thiết kế một thí nghiệm dùng để so sánh độ dẫn nhiệt của cát và mùn cưa với các dụng cụ sau đây: Cát, mùn cưa, hai ống nghiệm, hai nhiệt kế và một cốc đựng nước nóng. 
Trả lời:
 - Đổ cát vào 1 ống nghiệm, đổ mùn cưa vào ống nghiệm 2; đặt vào mỗi ống nghiệm 1 nhiệt kế; sau đó đồng thời nhúng cả 2 ống nghiệm vào trong cốc nước nóng.

- Quan sát nhiệt kế ở 2 ống nghiệm: Nhiệt kế ở ống nghiệm nào chỉ độ tăng nhiệt độ nhanh hơn thì chất chứa trong ống nghiệm đó dẫn nhiệt tốt hơn.
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